ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I HÓA 11

NĂM HỌC 2024 - 2025

Trường THPT Hoàng Văn Thụ
 (Cho nguyên tử khối : H:1; C:12; O:16; Cl: 35,5; S:32, Na:23, Mg:24, N:14)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cân bằng hóa học liên quan đến loại phản ứng


A. Không thuận nghịch.
B. Thuận nghịch.           
C. Một chiều.
D. Oxi hóa – khử.

Câu 2: Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (KC​) của phản ứng 

C(s) + 2H2(g) 
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Câu 3: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?


A. CH3COOH.       
B. NaOH.       
C. H2SO4.       
D. NaCl.

Câu 4: Tính chất nào sau đây của nitrogen không đúng?


A. Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí.
B. Nitrogen tan rất ít trong nước.


C. Nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp.
D. Nitrogen nặng hơn không khí.

Câu 5: Chất nào sau đây bị nhiệt phân cho NH3?


A. NH4Cl                           B. NH4NO2                        C. HNO3
D. NH4NO3
Câu 6: Hiện tượng mưa acid là do không khí bị ô nhiễm bởi các khí nào sau đây?


A. SO2, NO, NO2.      
B. NO, CO, CO2
C. CH4, HCl, CO.      
D. Cl2, CH4, SO2.

Câu 7: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó ?


A. NaOH.
B. Ca(OH)2.
C. HCl.
D. NH3.

Câu 8: Sulfuric acid đặc thể hiện tính chất nào khi lấy nước từ hợp chất carbohydrate và khiến chúng hóa đen?


A. Tính acid
B. Tính base 
C. Tính háo nước
D. Tính dễ tan

Câu 9: Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là

A. liên kết cộng hoá trị.


B. liên kết kim loại.

C. liên kết hydrogen.

D. liên kết ion.

Câu 10: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?
A. (NH4)2CO3.
B. CH3COONa.
C. CH3Cl. 
D. C6H5NH2.

Câu 11: Cặp chất nào dưới đây là đồng phân loại  nhóm chức?

A. CH3OCH2CH3  và CH3CH2CH2OH .
   B. CH3OCH3 và CH3CH2CH=O.

C. CH
[image: image6.wmf]º

CCH2CH3 và CH3CH2=CH-CH=CH2CH3.
   D. CH3CH2CH2OH và CH3CH(OH)CH3.

Câu 12: Thêm nước vào 10 mL dung dịch HCl 1,0 mol/L, thu được 1 000 mL dung dịch A. Dung dịch A có pH thay đổi như thế nào so với dung dịch ban đâu?

A. pH giảm đi 2 đơn vị.

B. pH giảm đi 1 đơn vị.


C. pH tăng 2 đơn vị.

D. pH tăng gấp đôi.
Câu 13: Cho các chất sau

[image: image7.png]i
ol b
/Jv\

=
it

P
]

P
=
,

-
=
]
=4

e

==
=
=
oz
|
:
x
,
S
T”c|ﬂln
* H‘%‘H
3
T - =
Y
=
=
i




Cặp chất nào là đồng phân của nhau?

A. A và B.

B. E và F.

C. A và E.

D. C và D
Câu 14: Cho các chất: Cu, KBr, FeO, CaF2 rắn, Ca(OH)2. Có bao nhiêu chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có thể tạo khí là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 15: Ngâm củ nghệ với ethanol nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy dung dịch đem cô để làm bay hơi bớt dung môi. Phần dung dịch còn lại sau khi cô được làm lạnh, để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa curcumin màu vàng. Từ mô tả ở trên, hãy cho biết, người ta đã sử dụng các kĩ thuật tinh chế nào để lấy được curcumin từ củ nghệ.

A. Chiết, chưng cất và kết tinh.
B. Chiết và kết tinh.
C. Chưng chất và kết tinh.
                                              D. Chưng cất, kết tinh và sắc kí.

Câu 16: Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất X, carbon chiếm 77,92%,  hydrogen chiếm 11,7% về khối lượng. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X là một hydrocarbon.
                                 B. X là một dẫn xuất của hydrocarbon.

C. Tỉ lệ số nguyên tử C : H là 1 : 1.                            D. X có thành phần chỉ chứa nguyên tố C và H.

Câu 17: DEP (đietyl phtalat) được dùng làm thuốc điều trị bệnh ghẻ và giảm triệu chứng sưng tấy ở vùng da bị côn trùng cắn. Phát biểu nào sau đây là đúng biết công thức cấu tạo của DEP như sau:
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A. DEP chứa 10 nguyên tử cacbon trong phân tử.
     B. DEP chứa 2 loại nhóm chức.

C. DEP có công thức phân tử là C12H16O4.
     D. DEP chứa tỉ lệ số nguyên tử C : H là 6 : 7.
Câu 18:Đặt hai cốc (A), (B) có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 60 gam hỗn hợp potassium hydrogencarbonate và sodium hydrogencarbonate vào cốc (A); 42,5 gam silver nitrate vào cốc (B). Thêm từ từ 50 gam dung dịch sulfuric acid 19,6% vào cốc (A); 50 gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc (B). Sau thí nghiệm cân không ở vị trí thăng bằng . Cần thêm bao nhiêu gam nước vào cốc (A) (hay cốc B) để cân trở lại thăng bằng?.
A. Thêm vào cốc (A) 7,8 gam nước.
    B. Thêm vào cốc (B) 8,7 gam nước.

C. Thêm vào cốc (B) 7,8 gam nước.
    D. Thêm vào cốc (A) 8,7 gam nước 
PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO3) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
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a) Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia và oxygen được thực hiện ở nhiệt độ 800oC-900oC với xúc tác Pt, là phản ứng thuận nghịch.

b) Nitrogen dioxide (NO) là khí không màu hóa nâu trong không khí.
c) Nitrogen và ammonia đều được ứng dụng làm tác nhân làm lạnh.
d) Dung dịch nitric acid đều không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các hợp chất CaCO3 , Fe2O3 , KOH, Na2SO3. 
Câu 2: Xét các phát biểu về đơn chất và hợp chất của sulfur.

a) Sulfur và sulfur dioxide vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

b) Sulfur dioxide được ứng dụng dùng để tẩy trắng bột giấy.
c) Cho dung dịch H2SO4 loãng tiếp xúc với mẩu đá vôi (CaCO3) thấy khí không màu thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam.

d) Calcium sulfite (CaSO3) thường được chuyển hóa thành thạch cao có công thức CaSO4.2H2O, đây là một phản ứng oxi hóa  - khử.

Câu 3: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố của [image: image11.png]


 như sau: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phân tử khối của [image: image13.png]


 được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị [image: image15.png]


 lớn nhất bằng 46
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a) Chất hữu cơ X có chứa 1 nguyên tử oxygen trong phân tử.

b) Biết phổ hồng ngoại của X như hình bên. Chất X có chứa chức alcohol.
c) Chất thứ 4 thuộc cùng dãy đồng đẳng với X là C4H10O.

d) Để thu được chất X từ hỗn hợp nước, ethanol và bã rượu người ta dùng phương pháp chưng chất.
Câu 4: Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình hoà tan trong nước của urea và ammonium sulfate lần lượt là 15,4 kJ mol và 6,60 kJ mol. Tiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Có hai ống nghiệm cùng dung tích. Mỗi ống nghiệm được đặt vừa khít vào lỗ trống đã được khoét sẵn trên miếng xốp cách nhiệt dày. Cho vào mỗi ống nghiệm 10 mL nước ở cùng nhiệt độ. Cắm nhiệt kế thuỷ ngân cùng loại vào mỗi ống nghiệm. Chờ dung dịch ổn định đến nhiệt độ phòng; sau đó, cho 2 gam phân bón urea vào ống nghiệm thứ nhất, 2 gam phân bón ammonium sulfate vào ống nghiệm thứ hai. Nhanh chóng dùng đũa thuỷ tinh khuấy nhẹ thì thấy 2 loại phân bón tan hết. 
- Thí nghiệm 2: Nhỏ 3 ml dung dịch NaOH 20% vào mỗi ống nghiệm thu được ở thí nghiệm 1, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.  Đưa hai mẩu giấy quỳ tím đã tẩm ướt vào miệng mỗi ống nghiệm.

Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
a) Phân bón ammonium sulfate tan tốt trong nước còn phân bón urea thì không.

b) Ở thí nghiệm 1 mức thuỷ ngân trong nhiệt kế của ống nghiệm chứa urea sẽ cao hơn mức thuỷ ngân trong nhiệt kế của ống nghiệm chứa ammonium sulfate.

c) Ở thí nghiệm 2 ống nghiệm thứ nhất thoát ra khí không màu, có mùi khai và xốc, làm mẩu giấy quỳ tím chuyển màu xanh.
d) Quá trình Haber- Bosch là quá trình trung gian quan trọng để sản xuất phân urea.
PHẦN III. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: Cho các cân bằng sau:

(a) 2NH3(g)    
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    N2(g) + 3H2(g)     
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(b) 2SO2(g) + O2(g)   
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    2SO3(g)  
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(c) CaCO3(r)   
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     CaO(r) + CO2(g) 
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(d) H2(g) + I2(g)   
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   2HI(g) 
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Trong các cân bằng trên bao nhiêu cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất?

Câu 2: Cho các chất sau: H2SO4, SO2, N2, NH3, BaSO4, NH4Cl. Số chất tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường là bao nhiêu?

Câu 3: Thể tích dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g.mL-1 ) cần dùng để pha chế thành 500 mL dung dịch H2SO4 0,05 M là bao nhiêu mL (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4: Để trung hoà hoàn toàn 67,6 gam oleum cần 160 mL dung dịch NaOH 32% (D = 1,25 g/mL). Thành phần phần trăm khối lượng của SO3 trong oleum là a%. Giá trị của a là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 5: Cho công thức sau: 
[image: image25.emf], hợp chất này có tổng số liên kết ᵟ là bao nhiêu?
Câu 6: Camphor có trong cây long não là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor như hình dưới đây xác định số nguyên tử H trong 1 phân tử camphor?
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IV. TỰ LUẬN

Câu 1: Viết công thức cấu tạo thu gọn của 2 hợp chất hữu cơ sau:
[image: image27.png]
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Câu 2: Hãy viết tất cả các công thức cấu tạo thu gọn có thể có của hợp chất C3H8O.
Câu 3: Viết hoàn thành phương trình hóa học sau:

a) Na2CO3 + H2SO4 loãng → (nêu hiện tượng của phản ứng này).

b) NaOH + (NH4)2SO4 → (nêu hiện tượng của phản ứng này).

c) NH3 + O2 
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d)  SO2 + H2S → 

Câu 4: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố X như sau 52,17% C, 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phân tử khối của X được xác định thông qua phổ khối lượng, peak ion [M+] có giá trị m/z lớn nhất bằng 46. Lập công thức phân tử của X.
Câu 4:

a) Cho các chất sau: CH3-NH2, CH2=CH-CH3, CH2=CH-COOH, CH2=CH-CH=CH2, CH3OH, CH≡CH, C6H5OH. Chất nào là hydrocarbon, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon?

b) Heptanoic acid được ứng dụng trong mĩ phẩm, nước hoa và các ứng dụng tạo mùi thơm. Dựa vào phổ hồng ngoại, hãy cho biết peak nào giúp dự đoán được trong hợp chất này có nhóm chức carboxyl.
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	Hợp chất
	Liên kết 

hấp thụ
	Số sóng hấp thụ (cm-1)

	Alcohol
	O-H
	3600- 3300

	Aldehyde
	C-H
	2900 - 2700

	
	C = O
	1740 - 1720

	Carboxylic acid
	C=O
	1725-1700

	
	O-H
	3300- 2500

	Ester
	C=O
	1750 - 1735

	
	C - O
	1300 -1000

	Ketone
	C=O
	1725-1700

	Amine
	N-H
	3500-3300


Câu 6: Một mẫu hoa hòe được xác định có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hòe với nước (100 oC) để tách lấy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 lít nước ở 100 oC và là 0,125 gam trong 1 lít nước ở 25 oC.

a) Phương pháp nào đã được sử dụng để thu lấy rutin trong quy trình được mô tả ở trên?

b) Cần dùng thể tích nước tối thiểu là bao nhiêu để chiết được lượng rutin có trong 100 gam hoa hòe.

c) Giả thiết rằng toàn bộ lượng rutin trong hoa hòe đã tan vào nước khi chiết. Làm nguội dung dịch chiết 100 gam hoa hòe trên từ 100 oC xuống 25 oC thì thu được bao nhiêu gam rutin kết tinh.

d) Vì sao khi sử dụng lượng nước lớn hơn thì khối lượng rutin thu được khi kết tinh lại giảm đi?

……………Hết……………

ĐÁP ÁN

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I HÓA 11

NĂM HỌC 2024 - 2025

(Cho nguyên tử khối : H:1; C:12; O:16; Cl: 35,5; S:32, Na:23, Mg:24, N:14)
PHẦN I. (4,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cân bằng hóa học liên quan đến loại phản ứng


A. Không thuận nghịch.
B. Thuận nghịch.           
C. Một chiều.
D. Oxi hóa – khử.
Câu 2: Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (KC​) của phản ứng 

C(s) + 2H2(g) 
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CH4(g)?
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Câu 3: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?


A. CH3COOH.       
B. NaOH.       
C. H2SO4.       
D. NaCl.

Câu 4: Tính chất nào sau đây của nitrogen không đúng?


A. Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí.
B. Nitrogen tan rất ít trong nước.


C. Nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp.
D. Nitrogen nặng hơn không khí.
Câu 5: Chất nào sau đây bị nhiệt phân cho NH3?


A. NH4Cl                           B. NH4NO2                        C. HNO3
D. NH4NO3
Câu 6: Hiện tượng mưa acid là do không khí bị ô nhiễm bởi các khí nào sau đây?


A. SO2, NO, NO2.      
B. NO, CO, CO2
C. CH4, HCl, CO.      
D. Cl2, CH4, SO2.
Câu 7: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó ?


A. NaOH.
B. Ca(OH)2.
C. HCl.
D. NH3.
Câu 8: Sulfuric acid đặc thể hiện tính chất nào khi lấy nước từ hợp chất carbohydrate và khiến chúng hóa đen?


A. Tính acid
B. Tính base 
C. Tính háo nước
D. Tính dễ tan
Câu 9: Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là

A. liên kết cộng hoá trị.


B. liên kết kim loại.

C. liên kết hydrogen.

D. liên kết ion.

Câu 10: Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?
A. (NH4)2CO3.
B. CH3COONa.
C. CH3Cl. 
D. C6H5NH2.

Câu 11: Cặp chất nào dưới đây là đồng phân loại  nhóm chức?

A. CH3OCH2CH3  và CH3CH2CH2OH .
   B. CH3OCH3 và CH3CH2CH=O.

C. CH
[image: image36.wmf]º

CCH2CH3 và CH3CH2=CH-CH=CH2CH3.
   D. CH3CH2CH2OH và CH3CH(OH)CH3.

Câu 12: Thêm nước vào 10 mL dung dịch HCl 1,0 mol/L, thu được 1 000 mL dung dịch A. Dung dịch A có pH thay đổi như thế nào so với dung dịch ban đâu?

A. pH giảm đi 2 đơn vị.

B. pH giảm đi 1 đơn vị.


C. pH tăng 2 đơn vị.

D. pH tăng gấp đôi.
Câu 13: Cho các chất sau
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Cặp chất nào là đồng phân của nhau?

A. A và B.

B. E và F.

C. A và E.

D. C và D
Câu 14: Cho các chất: Cu, KBr, FeO, CaF2 rắn, Ca(OH)2. Có bao nhiêu chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có thể tạo khí là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 15: Ngâm củ nghệ với ethanol nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy dung dịch đem cô để làm bay hơi bớt dung môi. Phần dung dịch còn lại sau khi cô được làm lạnh, để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa curcumin màu vàng. Từ mô tả ở trên, hãy cho biết, người ta đã sử dụng các kĩ thuật tinh chế nào để lấy được curcumin từ củ nghệ.

A. Chiết, chưng cất và kết tinh.
B. Chiết và kết tinh.
C. Chưng chất và kết tinh.
                                              D. Chưng cất, kết tinh và sắc kí.

Câu 16: Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất X, carbon chiếm 77,92%,  hydrogen chiếm 11,7% về khối lượng. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X là một hydrocarbon.
                                 B. X là một dẫn xuất của hydrocarbon.

C. Tỉ lệ số nguyên tử C : H là 1 : 1.                            D. X có thành phần chỉ chứa nguyên tố C và H.

Câu 17: DEP (đietyl phtalat) được dùng làm thuốc điều trị bệnh ghẻ và giảm triệu chứng sưng tấy ở vùng da bị côn trùng cắn. Phát biểu nào sau đây là đúng biết công thức cấu tạo của DEP như sau:
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A. DEP chứa 10 nguyên tử cacbon trong phân tử.
     B. DEP chứa 2 loại nhóm chức.

C. DEP có công thức phân tử là C12H16O4.
     D. DEP chứa tỉ lệ số nguyên tử C : H là 6 : 7.
Câu 18:Đặt hai cốc (A), (B) có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 60 gam hỗn hợp potassium hydrogencarbonate và sodium hydrogencarbonate vào cốc (A); 42,5 gam silver nitrate vào cốc (B). Thêm từ từ 50 gam dung dịch sulfuric acid 19,6% vào cốc (A); 50 gam dung dịch hydrochloric acid 36,5% vào cốc (B). Sau thí nghiệm cân không ở vị trí thăng bằng . Cần thêm bao nhiêu gam nước vào cốc (A) (hay cốc B) để cân trở lại thăng bằng?.
A. Thêm vào cốc (A) 7,8 gam nước.
    B. Thêm vào cốc (B) 8,7 gam nước.

C. Thêm vào cốc (B) 7,8 gam nước.
    D. Thêm vào cốc (A) 8,7 gam nước 
PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO3) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
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a) Trong công nghiệp, phản ứng giữa ammonia và oxygen được thực hiện ở nhiệt độ 800oC-900oC với xúc tác Pt, là phản ứng thuận nghịch.

b) Nitrogen dioxide (NO) là khí không màu hóa nâu trong không khí.
c) Nitrogen và ammonia đều được ứng dụng làm tác nhân làm lạnh.
d) Dung dịch nitric acid đều không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các hợp chất CaCO3 , Fe2O3 , KOH, Na2SO3. 
Câu 2: Xét các phát biểu về đơn chất và hợp chất của sulfur.
a) Sulfur và sulfur dioxide vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
b) Sulfur dioxide được ứng dụng dùng để tẩy trắng bột giấy.
c) Cho dung dịch H2SO4 loãng tiếp xúc với mẩu đá vôi (CaCO3) thấy khí không màu thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh lam.
d) Calcium sulfite (CaSO3) thường được chuyển hóa thành thạch cao có công thức CaSO4.2H2O, đây là một phản ứng oxi hóa  - khử.
Câu 3: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố của [image: image41.png]


 như sau: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phân tử khối của [image: image43.png]


 được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị [image: image45.png]


 lớn nhất bằng 46
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a) Chất hữu cơ X có chứa 1 nguyên tử oxygen trong phân tử.
b) Biết phổ hồng ngoại của X như hình bên. Chất X có chứa chức alcohol.
c) Chất thứ 4 thuộc cùng dãy đồng đẳng với X là C4H10O.

d) Để thu được chất X từ hỗn hợp nước, ethanol và bã rượu người ta dùng phương pháp chưng chất.
Câu 4: Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình hoà tan trong nước của urea và ammonium sulfate lần lượt là 15,4 kJ mol và 6,60 kJ mol. Tiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Có hai ống nghiệm cùng dung tích. Mỗi ống nghiệm được đặt vừa khít vào lỗ trống đã được khoét sẵn trên miếng xốp cách nhiệt dày. Cho vào mỗi ống nghiệm 10 mL nước ở cùng nhiệt độ. Cắm nhiệt kế thuỷ ngân cùng loại vào mỗi ống nghiệm. Chờ dung dịch ổn định đến nhiệt độ phòng; sau đó, cho 2 gam phân bón urea vào ống nghiệm thứ nhất, 2 gam phân bón ammonium sulfate vào ống nghiệm thứ hai. Nhanh chóng dùng đũa thuỷ tinh khuấy nhẹ thì thấy 2 loại phân bón tan hết. 
- Thí nghiệm 2: Nhỏ 3 ml dung dịch NaOH 20% vào mỗi ống nghiệm thu được ở thí nghiệm 1, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.  Đưa hai mẩu giấy quỳ tím đã tẩm ướt vào miệng mỗi ống nghiệm.

Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?
a) Phân bón ammonium sulfate tan tốt trong nước còn phân bón urea thì không.

b) Ở thí nghiệm 1 mức thuỷ ngân trong nhiệt kế của ống nghiệm chứa urea sẽ cao hơn mức thuỷ ngân trong nhiệt kế của ống nghiệm chứa ammonium sulfate.

c) Ở thí nghiệm 2 ống nghiệm thứ nhất thoát ra khí không màu, có mùi khai và xốc, làm mẩu giấy quỳ tím chuyển màu xanh.
d) Quá trình Haber- Bosch là quá trình trung gian quan trọng để sản xuất phân urea.
PHẦN III. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4
Câu 1: Cho các cân bằng sau:

(a) 2NH3(g)    
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    N2(g) + 3H2(g)     
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(b) 2SO2(g) + O2(g)   
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    2SO3(g)  
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(c) CaCO3(r)   
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     CaO(r) + CO2(g) 
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(d) H2(g) + I2(g)   
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   2HI(g) 
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Trong các cân bằng trên bao nhiêu cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất?

A: 1(b)
Câu 2: Cho các chất sau: H2SO4, SO2, N2, NH3, BaSO4, NH4Cl. Số chất tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường là bao nhiêu?

A: 4 (H2SO4, SO2, NH3, NH4Cl)
Câu 3: Thể tích dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g.mL-1 ) cần dùng để pha chế thành 500 mL dung dịch H2SO4 0,05 M là bao nhiêu mL (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A:1,36

Hướng dẫn: Số mol H2SO4 sau khi pha =0,5 .0,05=0,025

98%= (0,025.98)/(1,84. V) ( V=1,36mL
Câu 4: Để trung hoà hoàn toàn 67,6 gam oleum cần 160 mL dung dịch NaOH 32% (D = 1,25 g/mL). Thành phần phần trăm khối lượng của SO3 trong oleum là a%. Giá trị của a là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?
A: 71
Hướng dẫn: nNaOH= 1,6 ( n H2SO4 =0,8

 H2SO4.nSO3  + n H2O ( (n+1) H2SO4

 0,8/(n+1)                            0,8

· 67,6 = 0,8/(n+1). (98+ 80n) ( n=3
· % mSO3  trong oleum = 3.80/(98+3.80).100= 71%

Câu 5: Cho công thức sau: 
[image: image55.emf], hợp chất này có tổng số liên kết ᵟ là bao nhiêu?
A: 20
Câu 6: Camphor có trong cây long não là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor như hình dưới đây xác định số nguyên tử H trong 1 phân tử camphor?
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Từ phổ khối lượng xác định được M của Camphor là 152 g/mol

Đặt CTTQ: CxHyOz ta có: 
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Công thức phân tử của Camphor là C10H16O
IV. TỰ LUẬN
Câu 1: Viết công thức cấu tạo thu gọn của 2 hợp chất hữu cơ sau:
[image: image60.png]
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Câu 2: Hãy viết tất cả các công thức cấu tạo thu gọn có thể có của hợp chất C3H8O.
Câu 3: Viết hoàn thành phương trình hóa học sau:

a) Na2CO3 + H2SO4 loãng → (nêu hiện tượng của phản ứng này).

b) NaOH + (NH4)2SO4 → (nêu hiện tượng của phản ứng này).

c) NH3 + O2 
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d)  SO2 + H2S → 

Câu 4: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố X như sau 52,17% C, 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phân tử khối của X được xác định thông qua phổ khối lượng, peak ion [M+] có giá trị m/z lớn nhất bằng 46. Lập công thức phân tử của X.
Câu 4:

a) Cho các chất sau: CH3-NH2, CH2=CH-CH3, CH2=CH-COOH, CH2=CH-CH=CH2, CH3OH, CH≡CH, C6H5OH. Chất nào là hydrocarbon, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon?

b) Heptanoic acid được ứng dụng trong mĩ phẩm, nước hoa và các ứng dụng tạo mùi thơm. Dựa vào phổ hồng ngoại, hãy cho biết peak nào giúp dự đoán được trong hợp chất này có nhóm chức carboxyl.
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	Hợp chất
	Liên kết 

hấp thụ
	Số sóng hấp thụ (cm-1)

	Alcohol
	O-H
	3600- 3300

	Aldehyde
	C-H
	2900 - 2700

	
	C = O
	1740 - 1720

	Carboxylic acid
	C=O
	1725-1700

	
	O-H
	3300- 2500

	Ester
	C=O
	1750 - 1735

	
	C - O
	1300 -1000

	Ketone
	C=O
	1725-1700

	Amine
	N-H
	3500-3300


Câu 6: Một mẫu hoa hòe được xác định có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hòe với nước (100 oC) để tách lấy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 lít nước ở 100 oC và là 0,125 gam trong 1 lít nước ở 25 oC.

a) Phương pháp nào đã được sử dụng để thu lấy rutin trong quy trình được mô tả ở trên?

b) Cần dùng thể tích nước tối thiểu là bao nhiêu để chiết được lượng rutin có trong 100 gam hoa hòe.

c) Giả thiết rằng toàn bộ lượng rutin trong hoa hòe đã tan vào nước khi chiết. Làm nguội dung dịch chiết 100 gam hoa hòe trên từ 100 oC xuống 25 oC thì thu được bao nhiêu gam rutin kết tinh.

d) Vì sao khi sử dụng lượng nước lớn hơn thì khối lượng rutin thu được khi kết tinh lại giảm đi?

……………Hết……………
ĐÁP ÁN – KIỂM TRA HK 1 – HOÁ 11

(theo mẫu đề minh hoạ của Bộ 2025)

Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	A

	2
	D
	11
	A

	3
	B
	12
	C

	4
	D
	13
	B

	5
	A
	14
	C

	6
	A
	15
	B

	7
	B
	16
	B

	8
	C
	17
	D

	9
	A
	18
	B


 Phần II: Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ
	3
	A
	Đ

	
	b
	S
	
	B
	Đ

	
	c
	Đ
	
	C
	S

	
	d
	S
	
	D
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	A
	S

	
	b
	Đ
	
	B
	S

	
	c
	S
	
	C
	Đ

	
	d
	Đ
	
	D
	Đ


Phần III: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1
	4
	71

	2
	4
	5
	20

	3
	1,36
	6
	16


Phần IV Tự luận
	Câu
	Nội dung

	1

	 CH3CH=CHCH3

CH3 – CH2 – CH2 – Cl


	2
	C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH;   
CH3-CH(OH)-CH3;  
C2H5-O-CH3

	3
	(a) Na2CO3 + H2SO4 loãng → Na2SO4 + CO2 + H2O
(nêu hiện tượng có khí không màu, không mùi).
(b) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(nêu hiện tượng có khí không màu, mùi khai).
 (c) 4NH3 + 3O2 
[image: image64.wmf]o

t

¾¾®

 2N2 + 6H2O
(d)  SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

	3
	

	4

	Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz

Dựa vào phổ khối lượng   MX = 46; 
%mO = 100 – 52,17 – 13,04 = 34,79%
Công thức x : y : z =
Thay số x : y : z =4,3475: 13,04:2,174
Ta có: x : y : z =   2:6:1 
CTĐGN của X là C2H6O

Công thức phân tử của X có dạng: (C2H6O)n   
MX = 46n = 46  ( n = 1   
CTPT của X là C2H6O
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	a)Hydrocarbon: CH2=CH-CH3, CH2=CH-CH=CH2, CH≡CH.
Dần xuất của hydrocarbon: CH3-NH2, CH2=CH-COOH, CH3OH, C6H5OH.
b)Dựa vào phổ IR, nhận thấy ở trong khoảng 3 300 - 2 500 cm-1 có sự hiện diện của nhóm O-H và ở peak 1 715 cm-1 có sự hiện diện của nhóm C=O. Như vậy, dựa vào hai giá trị trên có thể giúp dự đoán hợp chất này có nhóm chức carboxyl trong phân tử.
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	(a) Phương pháp sử dụng để thu lấy rutin là phương pháp chiết lỏng – rắn và phương pháp kết tinh
 (b) 100 gam hoa hòe chứa 26 gam rutin.

Thể tích nước cần dùng để hòa tan hết lượng rutin ở 100 oC là 26:5,2=5 lít
 (c) 5 lít nước ở 25 oC chứa 5.0,125 = 0,625 gam rutin.

Lượng rutin thu được khi để kết tinh là 26 – 0,625 = 25,375 gam. 

(d) Khi tăng lượng nước, lượng rutin hòa tan trong dung dịch ở 25 oC tăng lên nên lượng rutin kết tinh bị giảm đi.
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